	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là
 A. 0,001% - 0,01%	B. 0,008% - 0,01%	 C. 0,001% - 0,08%	 D. 0,005% - 0,02%
Câu 2: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
 A. không bào.	 B. riboxom.	 C. ti thể.	 D. lizoxom.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể?
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
B. Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
C. Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào.
D. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.
Câu 4: La bàn gồm các bộ phận chính là
A. kính bảo vệ, kim nam châm, mặt số.	 B. nút bấm, mặt số, kính bảo vệ.
C. kim nam châm, kính bảo vệ.	 D. kính bảo vệ, mặt số.
Câu 5: Vì sao có thể nói Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì trên bề mặt Trái Đất có nhiều mỏ đá nam châm.
B. Vì không gian bên trong và xung quanh Trái Đất tồn tại từ trường.
C. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
D. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt thép mạnh hơn các vật làm bằng vật liệu khác.
Câu 6: La bàn là một dụng cụ dùng để xác định
A. khối lượng của một vật.		B. phương hướng.
C. trọng lượng của vật.	 	D. nhiệt độ của môi trường sống.
Câu 7: Trên Trái Đất, từ trường mạnh nhất ở
A. vùng xích đạo.	B. vùng đại dương.       C. vùng địa cực.       D. vùng có nhiều quặng sắt.
Câu 8: Thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp sử dụng iodine làm thuốc thử vì
A. chỉ có dung dịch iodine mới có tác dụng với tinh bột.
B. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu tím đặc trưng.
C. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.
D. dung dịch iodine dễ tìm.
[image: ]Câu 9: Hình dưới đây cho biết một số đường sức từ của nam châm thẳng. Hãy xác định tên hai cực của nam châm dưới đây?
A. A là cực Nam, B là cực Bắc.      B. A và B đều là cực Nam.
C. A và B đều là cực Bắc.              D. A là cực Bắc, B là cực Nam.
Câu 10: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Dùng nam châm.	 B. Dùng kìm.	 C. Dùng panh.	 D. Dùng kéo.
Câu 11: Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách
A. tăng nhiệt độ trong bể.              	B. đổ thêm nước vào bể cá.
C. thắp đèn cả ngày và đêm.        	D. thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá.
Câu 12: Khi một người dùng tay nâng tạ, dạng năng lượng được biến đổi chủ yếu trong quá trình này là
A. cơ năng thành hóa năng.	 B. cơ năng thành nhiệt năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.	 D. hóa năng thành cơ năng.
Câu 13: Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
C. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
D. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
Câu 14: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện luôn có
A. trọng trường.	 B. điện từ trường.	 C. điện trường.	 D. từ trường.
Câu 15: Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách:
A. rắc vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
B. rắc vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. rắc vụn của bất kì vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
D. rắc vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
Câu 16: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Nhiệt năng → hóa năng.	 B. Hóa năng → nhiệt năng.
C. Quang năng → hóa năng.	 D. Hóa năng → điện năng.
Câu 17: Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?
A. Bóng đèn đang sáng.	 	B. Ti vi đang tắt.
C. Thanh sắt đặt trên bàn.		D. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.
Câu 18: Ta có thể nhận biết từ trường bằng
A. bút thử điện. 	B. dòng điện thử.	 C. điện tích thử.      D. kim nam châm thử.
Câu 19: Khi tăng nồng độ CO2 trong không khí quá cao
A. cây sẽ chết vì ngộ độc.	 	B. cây sẽ giảm cường độ quang hợp.
C. cây sẽ tăng cường độ quang hợp.	 D. cây quang hợp bình thường.
Câu 20: Quá trình hô hấp tế bào thải ra môi trường khí
A. nitrogen.	 B. oxygen.	 C. carbon dioxide.	 D. methane.
Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 21: Nam châm là một vật liệu có khả năng sinh ra từ trường và có thể hút hoặc đẩy các vật liệu có tính từ.
a. Dùng khối nam châm có kích thước lớn, sức hút mạnh để dọn rác dưới lòng sông, lòng kênh.
b. Nam châm hút được tất cả các vật bằng kim loại.
c. Nam châm nào cũng có 2 cực: cực Bắc (N), cực Nam (S).
d. Kim la bàn là một kim nam châm. Đầu kim la bàn chỉ hướng Bắc địa lý là đầu cực Nam của kim nam châm.
Câu 22: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng thực sự là hai hoạt động liên quan chặt chẽ nhưng có sự khác biệt về bản chất.
a. Năng lượng được giải phóng trong quá trình trao đổi chất chủ yếu để duy trì nhiệt độ cơ thể và thực hiện các hoạt động sống.
b. Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
c. Các tế bào trong cơ thể không cần năng lượng để thực hiện các hoạt động sống như sinh sản, phát triển, vận động.
[image: ]d. Khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, năng lượng trong thức ăn sẽ được chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong cơ thể.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
[image: ]a. Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau và xảy ra hiện tượng như hình vẽ. Mô tả hiện tượng và xác định tên từ cực của hai đầu A, B của thanh nam châm.

b. Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A, B?
Câu 2 (1 điểm): 
a. Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp dạng chữ?
b. Ở những cây có lá biến đổi như cây xương rồng, cành giao, bộ phận nào trên cây thực hiện quá trình quang hợp? Hãy giải thích?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Trình bày vai trò của nước trong quá trình quang hợp ở thực vật.
b. Vì sao trong nông nghiệp để tăng năng suất một số loại cây trồng người ta thường dùng đèn chiếu sáng vào ban đêm?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp sử dụng iodine làm thuốc thử vì
A. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu tím đặc trưng.
B. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.
C. dung dịch iodine dễ tìm.
D. chỉ có dung dịch iodine mới có tác dụng với tinh bột.
Câu 2: Vì sao có thể nói Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì không gian bên trong và xung quanh Trái Đất tồn tại từ trường.
B. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
C. Vì trên bề mặt Trái Đất có nhiều mỏ đá nam châm.
D. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt thép mạnh hơn các vật làm bằng vật liệu khác.
Câu 3: Khi tăng nồng độ CO2 trong không khí quá cao
A. cây sẽ giảm cường độ quang hợp.	 B. cây quang hợp bình thường.
C. cây sẽ chết vì ngộ độc.	 	D. cây sẽ tăng cường độ quang hợp.
Câu 4: Quá trình hô hấp tế bào thải ra môi trường khí
A. carbon dioxide.	 B. nitrogen.	 C. methane.	 D. oxygen.
Câu 5: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện luôn có
A. điện trường.	 B. điện từ trường.	 C. từ trường.	 D. trọng trường.
Câu 6: Khi một người dùng tay nâng tạ, dạng năng lượng được biến đổi chủ yếu trong quá trình này là
A. cơ năng thành hóa năng.	 B. cơ năng thành nhiệt năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.	 D. hóa năng thành cơ năng.
Câu 7: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Dùng nam châm.	 B. Dùng kéo.	 C. Dùng panh.	 D. Dùng kìm.
Câu 8: Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách:
A. rắc vụn của bất kì vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
B. rắc vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. rắc vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
D. rắc vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
Câu 9: Trên Trái Đất, từ trường mạnh nhất ở
A. vùng có nhiều quặng sắt.        B. vùng xích đạo.           C. vùng địa cực.          D. vùng đại dương.
Câu 10: La bàn là một dụng cụ dùng để xác định
A. khối lượng của một vật.	B. nhiệt độ của môi trường sống.
C. phương hướng.	 	D. trọng lượng của vật.
Câu 11: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Hóa năng → nhiệt năng.	 B. Nhiệt năng → hóa năng.
C. Quang năng → hóa năng.	 D. Hóa năng → điện năng.
[image: ]Câu 12: Hình dưới đây cho biết một số đường sức từ của nam châm thẳng. Hãy xác định tên hai cực của nam châm dưới đây?
A. A là cực Nam, B là cực Bắc.        B. A và B đều là cực Bắc.
C. A là cực Bắc, B là cực Nam.        D. A và B đều là cực Nam.
Câu 13: Ta có thể nhận biết từ trường bằng
A. kim nam châm thử.	    B. điện tích thử.    	C. bút thử điện. 	D. dòng điện thử.
Câu 14: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
A. lizoxom.	 B. ti thể.	 C. riboxom.	 D. không bào.
Câu 15: Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là
A. 0,008% - 0,01%	B. 0,005% - 0,02%	 C. 0,001% - 0,01%	 D. 0,001% - 0,08%
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể?
A. Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
B. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.
C. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
D. Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào.
Câu 17: Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách
A. thắp đèn cả ngày và đêm.	     B. đổ thêm nước vào bể cá.
C. thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá.    	     D. tăng nhiệt độ trong bể.
Câu 18: La bàn gồm các bộ phận chính là
A. kính bảo vệ, kim nam châm, mặt số.	 B. kim nam châm, kính bảo vệ.
C. nút bấm, mặt số, kính bảo vệ.	 D. kính bảo vệ, mặt số.
Câu 19: Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
D. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
Câu 20: Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?
A. Bóng đèn đang sáng.	 	B. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.
C. Thanh sắt đặt trên bàn.		D. Ti vi đang tắt.
Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 21: Nam châm là một vật liệu có khả năng sinh ra từ trường và có thể hút hoặc đẩy các vật liệu có tính từ.
a. Kim la bàn là một kim nam châm. Đầu kim la bàn chỉ hướng Bắc địa lý là đầu cực Nam của kim nam châm
b. Dùng khối nam châm có kích thước lớn, sức hút mạnh để dọn rác dưới lòng sông, lòng kênh.
c. Nam châm hút được tất cả các vật bằng kim loại.
d. Nam châm nào cũng có 2 cực: cực Bắc (N), cực Nam (S).
Câu 22: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng thực sự là hai hoạt động liên quan chặt chẽ nhưng có sự khác biệt về bản chất.
a. Khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, năng lượng trong thức ăn sẽ được chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong cơ thể.
b. Năng lượng được giải phóng trong quá trình trao đổi chất chủ yếu để duy trì nhiệt độ cơ thể và thực hiện các hoạt động sống.
c. Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
[image: ]d. Các tế bào trong cơ thể không cần năng lượng để thực hiện các hoạt động sống như sinh sản, phát triển, vận động.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
[image: ]a. Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau và xảy ra hiện tượng như hình vẽ. Mô tả hiện tượng và xác định tên từ cực của hai đầu A, B của thanh nam châm.

b. Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A, B?
Câu 2 (1 điểm): Trang 03/04 - Môn thi Khoa học tự nhiên 7 - Mã đề thi 712


a. Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp dạng chữ?
b. Ở những cây có lá biến đổi như cây xương rồng, cành giao, bộ phận nào trên cây thực hiện quá trình quang hợp? Hãy giải thích?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Trình bày vai trò của nước trong quá trình quang hợp ở thực vật.
b. Vì sao trong nông nghiệp để tăng năng suất một số loại cây trồng người ta thường dùng đèn chiếu sáng vào ban đêm?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?
[image: ]A. Dùng kìm.	B. Dùng nam châm.	     C. Dùng kéo.	 D. Dùng panh.
Câu 2: Hình dưới đây cho biết một số đường sức từ của nam châm thẳng. Hãy xác định tên hai cực của nam châm dưới đây?
A. A là cực Bắc, B là cực Nam.      B. A là cực Nam, B là cực Bắc.
C. A và B đều là cực Bắc.	             D. A và B đều là cực Nam.
Câu 3: Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
B. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
C. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
D. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
Câu 4: Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách:
A. rắc vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
B. rắc vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. rắc vụn của bất kì vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
D. rắc vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể?
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
B. Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào.
C. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.
D. Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
Câu 6: Vì sao có thể nói Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì không gian bên trong và xung quanh Trái Đất tồn tại từ trường.
B. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt thép mạnh hơn các vật làm bằng vật liệu khác.
C. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
D. Vì trên bề mặt Trái Đất có nhiều mỏ đá nam châm.
Câu 7: Quá trình hô hấp tế bào thải ra môi trường khí
A. oxygen.	 B. nitrogen.	 C. methane.	 D. carbon dioxide.
Câu 8: Ta có thể nhận biết từ trường bằng
A. dòng điện thử.	 B. bút thử điện.	 C. điện tích thử.       D. kim nam châm thử.
Câu 9: Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là
A. 0,005% - 0,02%	B. 0,001% - 0,08%	 C. 0,008% - 0,01%	 D. 0,001% - 0,01%
Câu 10: Trên Trái Đất, từ trường mạnh nhất ở
A. vùng xích đạo.	 B. vùng có nhiều quặng sắt.      C. vùng đại dương.	        D. vùng địa cực.
Câu 11: Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?
A. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.	B. Bóng đèn đang sáng.
C. Ti vi đang tắt.	 	D. Thanh sắt đặt trên bàn.
Câu 12: Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách
A. thắp đèn cả ngày và đêm.       B. thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá.
C. đổ thêm nước vào bể cá.         D. tăng nhiệt độ trong bể.
Câu 13: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện luôn có
A. điện từ trường.	 B. trọng trường.	 C. từ trường.	 D. điện trường.
Câu 14: Khi một người dùng tay nâng tạ, dạng năng lượng được biến đổi chủ yếu trong quá trình này là
A. cơ năng thành nhiệt năng.	 B. hóa năng thành nhiệt năng.
C. cơ năng thành hóa năng.	 D. hóa năng thành cơ năng.
Câu 15: Khi tăng nồng độ CO2 trong không khí quá cao
A. cây sẽ tăng cường độ quang hợp.	 B. cây sẽ chết vì ngộ độc.
C. cây quang hợp bình thường.	 D. cây sẽ giảm cường độ quang hợp.
Câu 16: La bàn gồm các bộ phận chính là
A. kính bảo vệ, kim nam châm, mặt số.	 B. nút bấm, mặt số, kính bảo vệ.
C. kim nam châm, kính bảo vệ.	 D. kính bảo vệ, mặt số.
Câu 17: La bàn là một dụng cụ dùng để xác định
A. phương hướng.	 	B. nhiệt độ của môi trường sống.
C. trọng lượng của vật.	 	D. khối lượng của một vật.
Câu 18: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Hóa năng → nhiệt năng.	 B. Quang năng → hóa năng.
C. Nhiệt năng → hóa năng.	 D. Hóa năng → điện năng.
Câu 19: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
A. riboxom.	 B. không bào.	 C. lizoxom.	 D. ti thể.
Câu 20: Thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp sử dụng iodine làm thuốc thử vì
A. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.
B. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu tím đặc trưng.
C. dung dịch iodine dễ tìm.
D. chỉ có dung dịch iodine mới có tác dụng với tinh bột.
Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 21: Nam châm là một vật liệu có khả năng sinh ra từ trường và có thể hút hoặc đẩy các vật liệu có tính từ.
a. Nam châm nào cũng có 2 cực: cực Bắc (N), cực Nam (S).
b. Kim la bàn là một kim nam châm. Đầu kim la bàn chỉ hướng Bắc địa lý là đầu cực Nam của kim nam châm
c. Dùng khối nam châm có kích thước lớn, sức hút mạnh để dọn rác dưới lòng sông, lòng kênh.
d. Nam châm hút được tất cả các vật bằng kim loại.
Câu 22: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng thực sự là hai hoạt động liên quan chặt chẽ nhưng có sự khác biệt về bản chất.
a. Các tế bào trong cơ thể không cần năng lượng để thực hiện các hoạt động sống như sinh sản, phát triển, vận động.
b. Khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, năng lượng trong thức ăn sẽ được chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong cơ thể.
c. Năng lượng được giải phóng trong quá trình trao đổi chất chủ yếu để duy trì nhiệt độ cơ thể và thực hiện các hoạt động sống.
[image: ]d. Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
[image: ]a. Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau và xảy ra hiện tượng như hình vẽ. Mô tả hiện tượng và xác định tên từ cực của hai đầu A, B của thanh nam châm.
b. Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A,B?
Câu 2 (1 điểm): Trang 03/04 - Môn thi Khoa học tự nhiên 7 - Mã đề thi 713


a. Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp dạng chữ?
b. Ở những cây có lá biến đổi như cây xương rồng, cành giao, bộ phận nào trên cây thực hiện quá trình quang hợp? Hãy giải thích?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Trình bày vai trò của nước trong quá trình quang hợp ở thực vật.
b. Vì sao trong nông nghiệp để tăng năng suất một số loại cây trồng người ta thường dùng đèn chiếu sáng vào ban đêm?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
B. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
D. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
Câu 2: Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách
A. thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá.     B. tăng nhiệt độ trong bể.
C. thắp đèn cả ngày và đêm.                                  D. đổ thêm nước vào bể cá.
[image: ]Câu 3: Hình dưới đây cho biết một số đường sức từ của nam châm thẳng. Hãy xác định tên hai cực của nam châm dưới đây?
A. A là cực Nam, B là cực Bắc.          B. A và B đều là cực Nam.
C. A là cực Bắc, B là cực Nam.          D. A và B đều là cực Bắc.
Câu 4: Ta có thể nhận biết từ trường bằng
A. điện tích thử.	 B. kim nam châm thử.     C. bút thử điện.	 D. dòng điện thử.
Câu 5: Thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp sử dụng iodine làm thuốc thử vì
A. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.
B. dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu tím đặc trưng.
C. dung dịch iodine dễ tìm.
D. chỉ có dung dịch iodine mới có tác dụng với tinh bột.
Câu 6: Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách:
A. rắc vụn của bất kì vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
B. rắc vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. rắc vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
D. rắc vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
Câu 7: Khi tăng nồng độ CO2 trong không khí quá cao
A. cây sẽ giảm cường độ quang hợp.	 B. cây sẽ tăng cường độ quang hợp.
C. cây sẽ chết vì ngộ độc.	 D. cây quang hợp bình thường.
Câu 8: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện luôn có
A. điện từ trường.	 B. điện trường.	 C. từ trường.	 D. trọng trường.
Câu 9: La bàn là một dụng cụ dùng để xác định
A. phương hướng.	 	 B. trọng lượng của vật.
C. nhiệt độ của môi trường sống.	 D. khối lượng của một vật.
Câu 10: Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là
A. 0,001% - 0,08%	B. 0,005% - 0,02%	 C. 0,001% - 0,01%	 D. 0,008% - 0,01%
Câu 11: Trên Trái Đất, từ trường mạnh nhất ở
A. vùng xích đạo.	 B. vùng địa cực.      C. vùng có nhiều quặng sắt.	    D. vùng đại dương.
Câu 12: Khi một người dùng tay nâng tạ, dạng năng lượng được biến đổi chủ yếu trong quá trình này là
A. hóa năng thành cơ năng.	 B. cơ năng thành nhiệt năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.	 D. cơ năng thành hóa năng.
Câu 13: Quá trình hô hấp tế bào thải ra môi trường khí
A. methane.	 B. carbon dioxide.	 C. oxygen.	 D. nitrogen.
Câu 14: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
A. lizoxom.	 B. không bào.	 C. riboxom.	 D. ti thể.
Câu 15: Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?
A. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.	 B. Ti vi đang tắt.
C. Thanh sắt đặt trên bàn.	 	 D. Bóng đèn đang sáng.
Câu 16: Vì sao có thể nói Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt thép mạnh hơn các vật làm bằng vật liệu khác.
B. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
C. Vì không gian bên trong và xung quanh Trái Đất tồn tại từ trường.
D. Vì trên bề mặt Trái Đất có nhiều mỏ đá nam châm.
Câu 17: La bàn gồm các bộ phận chính là
A. nút bấm, mặt số, kính bảo vệ.	 B. kính bảo vệ, mặt số.
C. kim nam châm, kính bảo vệ.	 D. kính bảo vệ, kim nam châm, mặt số.
Câu 18: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Hóa năng → điện năng.	 	B. Hóa năng → nhiệt năng.
C. Quang năng → hóa năng.	 D. Nhiệt năng → hóa năng.
Câu 19: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Dùng kìm.	 B. Dùng kéo.	 C. Dùng nam châm.	 	D. Dùng panh.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể?
A. Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào.
B. Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
C. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
D. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.
Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 21: Nam châm là một vật liệu có khả năng sinh ra từ trường và có thể hút hoặc đẩy các vật liệu có tính từ.
a. Nam châm hút được tất cả các vật bằng kim loại.
b. Nam châm nào cũng có 2 cực: cực Bắc (N), cực Nam (S).
c. Kim la bàn là một kim nam châm. Đầu kim la bàn chỉ hướng Bắc địa lý là đầu cực Nam của kim nam châm
d. Dùng khối nam châm có kích thước lớn, sức hút mạnh để dọn rác dưới lòng sông, lòng kênh.
Câu 22: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng thực sự là hai hoạt động liên quan chặt chẽ nhưng có sự khác biệt về bản chất.
a. Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
b. Các tế bào trong cơ thể không cần năng lượng để thực hiện các hoạt động sống như sinh sản, phát triển, vận động.
c. Khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, năng lượng trong thức ăn sẽ được chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong cơ thể.
[image: ]d. Năng lượng được giải phóng trong quá trình trao đổi chất chủ yếu để duy trì nhiệt độ cơ thể và thực hiện các hoạt động sống.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm): 
[image: ]a. Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau và xảy ra hiện tượng như hình vẽ. Mô tả hiện tượng và xác định tên từ cực của hai đầu A, B của thanh nam châm.
b. Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A,B?

Câu 2 (1 điểm): 
a. Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp dạng chữ?
b. Ở những cây có lá biến đổi như cây xương rồng, cành giao, bộ phận nào trên cây thực hiện quá trình quang hợp? Hãy giải thích?
Câu 3 (1 điểm): 
a. Trình bày vai trò của nước trong quá trình quang hợp ở thực vật.
b. Vì sao trong nông nghiệp để tăng năng suất một số loại cây trồng người ta thường dùng đèn chiếu sáng vào ban đêm?
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